	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số: 2153   /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            

Quảng Nam, ngày 29    tháng   6   năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường vào Khu công nghiệp cơ khí đa dụng
 ô tô theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 01/8/2009; 
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây Dựng - Kinh Doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao -  Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đề xuất dự án Đường vào khu cơ khí đa dụng và ô tô đầu tư theo hình thức hợp đồng BT;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam tại Tờ trình số 154/TTr-CTy ngày 11/5/2012 về việc xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường vào Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT),
Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Báo cáo thẩm định số 56/BC-KTM ngày 28/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường vào Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đường vào Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô.

2. Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam.

3. Cơ quan thẩm định dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn XDCT giao thông 5.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô Tam Anh và kết nối với tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phục vụ cho việc phát triển Khu công nghiệp Tam Anh trong Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

Tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu

	TT
	Hạng mục
	Quy mô đầu tư của Dự án: Bn=11,5m
	Quy mô đầu tư theo Quy hoạch đã duyệt Bn=48m

	1
	Cấp kỹ thuật
	Đường vận tải - thuộc đường phố gom
	Đường vận tải - thuộc đường phố gom

	2
	Tốc độ thiết kế
	60Km/h
	60Km/h

	3
	Tải trọng thiết kế
	Cống H30-XB80;

Đường: trục 120KN
	Cống H30-XB80;

Đường: trục 120KN

	4
	Tần suất thiết kế
	Cống: 10%.
	Cống: 10%.

	5
	Môđuyn đàn hồi tối thiểu
	155 Mpa
	155 Mpa

	6
	Mặt đường
	Cấp cao A1
	Cấp cao A1

	7
	Bề rộng nền đường
	(2+7,5+2)=11,5m
	48,0m

	8
	R nằm min
	125m
	125m

	9
	Độ dốc dọc tối đa
	6%
	6%

	10
	R đứng lồi/lõm
	2000m/1500m
	2000m/1500m


7. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

8. Diện tích sử dụng đất : Khoảng 17ha

9. Phương án xây dựng :

9.1. Các điểm khống chế:


Điểm đấu nối, giao cắt với QL1A và đường sắt Bắc Nam

	Đường giao
	Tim quy hoạch
	Tim đầu tư XD

(giai đoạn 1)
	Ghi chú

	Giao với QL1A
	Km1008+072
	Km1008+060
	Lý trình QL1A

	Giao với đường sắt Bắc Nam
	Km878+870
	Km878+857.5
	Lý trình đường sắt


9.2. Hướng tuyến và bình diện:

a)  Hướng tuyến: 
- Hướng tuyến tuân thủ hoàn toàn theo hướng tuyến quy hoạch đã được phê duyệt tại quyết định số 250/QĐ-KTM ngày 05/10/2011 của Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Khu công nghiệp Tam Anh), với các điểm khống chế như trên.

- Tim tuyến đầu tư xây dựng giai đoạn 1 cách tim tuyến quy hoạch 12,25m về phía Bắc.


b) Bình diện tuyến:


Giai đoạn này chỉ đầu tư mặt đường 02 làn xe (1/2 một bên mặt đường quy hoạch), vệt đầu tư nằm về phía phải (phía Bắc) và cách đều tim tuyến quy hoạch 12,25m.


9.3. Trắc dọc:

Đường thiết kế tuân thủ cao độ san nền quy hoạch đã được phê duyệt tại quyết định số 250/QĐ-KTM ngày 05/10/2011 của Khu kinh tế mở Chu Lai.
Cao độ thiết kế đường đỏ qua đường sắt bằng cao độ đỉnh ray đường sắt.


9.4. Trắc ngang: 


Mặt cắt ngang đầu tư xây dựng giai đoạn 1, như sau: 


- Mặt cắt ngang đường: B = (2,0+7,5+2,0) = 11,5m; trong đó:


+ Mặt đường rộng 

: 2x3,75m=7,5m cho 2 làn xe.

+ Lề đất


: Tính cả hai bên 4,0m.  


+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường
: 6%. 

+ Độ dốc taluy đắp: 1/1,5.

+ Độ dốc taluy đào: 1/1 cho nền đất, 1/2 cho nền cát.

9.5. Kết cấu nền, mặt đường:

- Nền đường được đào đắp cho đủ bề rộng, đúng cao độ thiết kế và lu lèn đạt độ chặt K95, riêng 50cm trên cùng (sát dưới lớp áo đường) dùng cấp phối đất đồi lu lèn K98.

- Môđuyn đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 155Mpa :

a) Đoạn Km0+00 - Km0+69.5, L=69,5m và đoạn Km1+277.44 - Km2+600, L = 1322,56m; kết cấu mặt đường bêtông nhựa từ trên xuống như sau:


- Bê tông nhựa chặt BTNC15 dày 5cm.

- Tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/m2.
- Bê tông nhựa chặt BTNC25 dày 7cm.

- Tưới nhựa thấm bám  TC 1,0kg/m2.

- Cấp phối đá dăm loại I dày 30cm.

- Cấp phối đá dăm loại II dày 30cm.
b) Đoạn Km0+99.5 - Km1+277.44, L=1177,94m có mực nước ngầm cao hơn cao độ thiết kế được thiết kế bằng bê tông xi măng, kết cấu mặt đường cụ thể như sau:


- Bê tông nhựa chặt BTNC15 dày 5cm.


- Bê tông xi măng M350 đá 1x2 dày 24cm.


- Lớp cát đệm dày 3,0cm. 

- Tưới nhựa thấm bám TC 1,5kg/m2.


- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 40cm.

(Đào mở rộng ra bên trái tuyến 60m, bên phải tuyến 36,5m để hạ bớt mực nước ngầm)


Đoạn qua đường sắt Km0+69.5 - Km0+99.5, dài 30m được thiết kế bằng bê tông xi măng, kết cấu mặt đường cụ thể như sau:


- Bê tông xi măng M350 đá 1x2 dày 24cm.


- Lớp cát đệm dày 3,0cm 


- Tưới nhựa thấm bám TC 1,5kg/m2.

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 30cm trên nền đất đắp K98 dày 50cm
9.6. Hệ thống thoát nước trên tuyến: 

a) Hệ thống thoát nước ngang đường:

- Cống trên tuyến được thiết kế đảm bảo khả năng thoát nước để phù hợp với mục đích xây dựng, khai thác của tuyến đường trong giai đoạn 1.


- Xây dựng các cống qua đường tại các vị trí có dòng chảy tự nhiên theo lưu vực, xây dựng cống tai các vị trí mương thủy lợi cắt qua tuyến và xây dựng các cống tại các vị trí đường ngang hiện hữu. 


Kết cấu cống:


+ Bản cống và xà mũ bằng BTCT M200 đá 1x2.


+ Thân cống bằng bê tông M150 đá 2x4.


+ Móng cống bằng bê tông M100 đá 4x6.


+ Thượng hạ lưu: Tường đầu tường cánh bằng bê tông M150 đá 2x4, móng tường đầu tường cánh bằng bê tông M100 đá 4x6, sân cống gia cố đá hộc xây.


Vị trí xây dựng cống theo bảng thống kê trong dự án kèm theo.

b) Hệ thống thoát nước dọc:


Các đoạn tuyến có vai đường cao hơn cao độ tự nhiên, nước mặt thoát được theo địa hình, các đoạn tuyến nền đào rãnh biên thoát nước dọc tuyến. Rãnh dọc hình thang kích thước (40x120)cm (rãnh không gia cố, do giai đoạn 2 của dự án không tận dụng rãnh dọc này). 
c) Gia cố mái taluy

Tại các vị trí nền đường đi qua ruộng thường xuyên có nước hai bên nền đường, phần mái taluy nền đường từ cao trình cao hơn mặt nước thường xuyên 50cm trở xuống  được gia cố bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm và chân taluy được gia cố chân khay kích thước (75x50)cm bằng đá hộc xây vữa M100.

9.7. An toàn giao thông:

- Các công trình phục vụ an toàn giao thông như: Cột Km, biển báo, vạch sơn... được thiết kế theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN237-01.

- Tại vị trí giao đường sắt tiến hành lập thỏa thuận giao đường sắt, xây dựng gác chắn, hệ thống thông tin liên lạc, nhà gác, bố trí nhân viên đảm bảo an toàn giao thông.  Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ngang giao với đường sắt.

9.8. Nút giao thông:

Trên tuyến có 01 nút giao thông giao với quốc lộ 1A và 01 nút giao đường sắt.

a) Nút giao Quốc lộ 1A:


- Điểm đầu tuyến (Km0+0.00) được đấu nối vào QL1A tại Km1008+060 theo lý trình đường QL1A. 

- Bình đồ: Thiết kế nút giao cùng mức, đơn giản, thiết kế đóng cong đảm bảo an toàn cho nút giao. 

- Đảm bảo giao thông phạm vi nút bằng các biển báo, giao thông tại nút theo hình thức tự điều chỉnh.

b) Nút giao đường sắt tại Km879+030:

- Tuyến giao với đường sắt tại Km0+079.5, tương ứng với lý trình Km878+857.5 đường sắt. 

- Hiện tại đường bê tông xi măng giao với đường sắt dạng đèn báo và không có gác chắn, tuy nhiên khi đầu tư đường mới với quy mô và lưu lượng lớn hơn thỏa thuận với Tổng cục đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông bằng gác chắn.

- Hệ thống gác chắn bằng rào đẩy chắn ngang đường bộ từ hai phía của đường sắt. Bố trí 01 nhà trực diện tích 4x4m tại khu vực lân cận.

c) Giao Đường ngang dân sinh.
 Tại vị trí Km0+368, Km0+920.99 và Km1+158.36 trên tuyến có đường ngang dân sinh BTXM rộng 3,0m cắt ngang qua tuyến. Cao độ thiết kế tuyến chính đào sâu xuống 1,74m-2,28m so với đượng hiện hữu, vì vậy được vuốt nối hoàn trả lại để đảm bảo giao thông êm thuận.
10. Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp III.
11. Tổng mức đầu tư

        :           75.375.000.000 đồng.
	(Bảy mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

	Trong đó 
	:
	
	

	+ Chi phí xây dựng 
	:
	     45.958.000.000
	đồng;

	+ Chi phí quản lý dự án
	:
	          738.000.000
	đồng;

	+ Chi phí bồi thường (tạm tính)
	:
	     18.000.000.000
	đồng;

	+ Chi phí tư vấn xây dựng
	:
	       2.875.000.000
	đồng;

	+ Chi phí khác
	:
	       2.588.000.000
	đồng;

	+ Chi phí dự phòng
	:
	       5.216.000.000
	đồng.


12. Nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư tự huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng để thực hiện dự án. UBND tỉnh sẽ hoàn trả từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn từ việc giao dự án khác để khai thác quỹ đất và các nguồn hợp pháp khác trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. 
13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Theo phương án bồi thường GPMB được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
14. Hình thức quản lý dự án: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 -2015.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai căn cứ vào dự án được duyệt và chức năng được ủy quyền, giao nhiệm vụ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo hoàn thiện hợp đồng và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, quy trình của Nhà nước; phối hợp với các cơ quan quản lý có thẩm quyền ngành đường bộ, đường sắt để thỏa thuận đấu nối dự án với quốc lộ 1A và mở đường ngang qua đường sắt.
Các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng và theo quy trình về đầu tư dự án theo hình thức Hợp đồng BT.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Huỳnh Khánh Toàn
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